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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 12/8/2024 đến ngày 23/8/2024 
 

 

 

ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
 Chính phủ 107/2024/NĐ

-CP 

20/8/2024 Nghị định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Chinh phủ 
 

2.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

13/2024/QĐ-

TTg 

13/8/2024 Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện 

kiểm kê khí nhà kính  

 

3.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

824/QĐ-TTg 13/8/2024 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản 

hành chính do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

 

4.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

826/QĐ-TTg 13/8/2024 Sửa đổi điểm b khoản 1 mục IV 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 ban hành kèm theo QĐ 

số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

827/QĐ-TTg 13/8/2024 Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng Y khoa Quốc gia 
 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

833/QĐ-TTg 15/8/2024 Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn NSTW gđ 

2021 - 2025 của các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương; phân bổ 

vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết 

kiệm chi NSTW năm 2021 còn dư 

sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho người lao động của 

Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội 

 

7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

854/QĐ-TTg 16/8/2024  Về việc công nhận huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2023 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

865/QĐ-TTg 17/8/2024 Phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng 

cửa khẩu thông minh tại đường 

chuyên dụng vận chuyển hàng hóa 

khu vực mốc 1119 - 1120 và đường 

chuyên dụng vận chuyển hàng hóa 

khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc 
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cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - 

(VIệt Nam) - Hữu Nghị Quan (TQ) 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

871/QĐ-TTg 19/8/2024 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Quản lý sử dụng 

vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

875/QĐ-TTg  20/8/2024 Quyết định Phê duyệt Danh sách 

thành viên Hội đồng quốc gia về 

phát triển bền vững 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

891/QĐ-TTg 22/8/2024 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô 

thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

27/CT-TTg 15/8/2024 Chỉ thị tăng cường thực hiện công 

tác dân số trong tình hình mới 
 

13.  

Bộ Quốc 

phòng 

3554/QĐ-

BQP 

15/8/2024 Về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu 

tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện 

đến công tác tại các Khu kinh tế 

quốc phòng đợt 2 giai đoạn 2021-

2023. 

 

14.  

Bộ Nội vụ 588/QĐ-BNV 22/8/2024 Quyết định về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của Trang thông tin 

điện tử Cải cách hành chính nhà 

nước của Bộ Nội vụ - Cơ quan 

Thường trực Cải cách hành chính 

của Chính phủ 

 

15.  

Bộ Nội vụ 600/QĐ-BNV 25/8/2024 Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh 

mục TTHC lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo thuộc phạm vi QLNN của Bộ 

Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình 

 

16.  

Bộ Nội vụ 06/2024/TT-

BNV 

28/6/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 12/2022/TT-

BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về vị trí việc làm công chức lãnh 

đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn 

dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong 

cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí 

việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, 

phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công 

lập 

 

17.  

Bộ Nội vụ 10/2024/TT-

BNV 

 10/8/2024 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành 

 

18.  
Bộ Tài 

Chính 

1917/QĐ-

BTC 

12/8/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 
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quản lý giá thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính 

19.  

Bộ Tài 

Chính 

1923/QĐ-

BTC 

14/8/2024 Công bố danh mục chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực giá thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 

 

20.  

Bộ Tài 

Chính 

59/2024/TT-

BTC 

15/8/2024 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

32/2000/TTLT-BTC-BVHTT ngày 

26 tháng 4 năm 2000 của liên Bộ Tài 

chính và Bộ Văn hóa - Thông tin 

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính 

đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa 

 

21.  

Bộ Tài 

Chính 

60/2024/TT-

BTC 

 15/8/2024 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

34/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại 

hội thể thao người khuyết tật Đông 

Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt 

Nam 

 

22.  

Bộ Tài 

Chính 

61/2024/TT-

BTC 

15/8/2024 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

139/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 

12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu Phát triển 

văn hóa giai đoạn 2016-2020 

 

23.  

Bộ Tài 

Chính 

62/2024/TT-

BTC 

16/8/2024 Thông tư hướng dẫn xác định nhu 

cầu, nguồn và phương thức chi thực 

hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2024 của Chính phủ và điều 

chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán 

bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 

75/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2024 của Chính phủ 

 

24.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2831/QĐ-

BNN-KTHT 

14/8/2024 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt 

Nam năm 2024 gắn với Triển lãm 

"Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên 

và sản phẩm thủ công truyền thống 

Việt Nam" 

 



4 

 

   
 

25.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2848/QĐ-

BNN-CN 

16/8/2024 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai Đề án Phát triển công nghiệp 

giết mổ, chế biến và thị trường sản 

phẩm chăn nuôi đến năm 2030 

 

26.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2879/QĐ-

BNN-HTQT 

20/8/2024 Vv ký Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch hoạt động năm 2024 của dự 

án "Nhân rộng quản lý rừng bền 

vững và Chứng chỉ rừng tại Việt 

Nam" sử dụng vốn ODA không 

hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa 

liên bang Đức. 

 

27.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2913/QĐ-

BNN-KHCN 

 23/8/2024 Công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

 

28.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

25/VBHN-

BNNPTNT 

15/8/2024 Thông tư Quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

29.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1709/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật liệu dùng cho sản xuất 

 

30.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1739/QĐ-

BKHĐT 

13/8/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính ban hành mới, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, thủ tục hành chính 

bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong 

lĩnh vực thành lập và hoạt động của 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

31.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1350/QĐ-

BTTTT 

12/8/2024 Về việc bổ sung, thay thế một số nội 

dung tại Quyết định số 121/QĐ-

BTTTT ngày 01/02/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc công bố kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

kỳ 2019-2023 

 

32.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1386/QĐ-

BTTTT 

19/8/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Bưu điện Trung ương 
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33.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

03/CT-

BTTTT 

15/8/2024 Chỉ thị Về trách nhiệm thực hiện và 

tổ chức phối hợp để nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám định tư pháp 

lĩnh vực thông tin và truyền thông 

 

34.  

 Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

1257/QĐ-

BLĐTBXH 

13/8/2024 Ban hành kế hoạch tổng thể triển 

khai thực hiện chương trình trợ giúp 

người khuyết tật giai đoạn 2021-

2030 

 

35.  

 

 

2130/QĐ-

BGDĐT 

13/13/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ thực hiện Đề án "Đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục mầm non giai đoạn 

2018-2025" năm 2025 

 

36.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2139/QĐ-

BGDĐT 

14/8/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

37.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2235/QĐ-

BGDĐT 

23/8/2024 Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên 

tập xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật 

chất và nâng cao chất lượng hoạt 

động một số trường đại học lớn ở 

Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 

Nha Trang, Quy Nhơn trở thành 

những trung tâm đào tạo uy tín trong 

khu vực và thế giới theo nhiệm vụ 

được giao tại Nghị quyết số 

168/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 

2022 của Chính phủ 

 

38.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1009/QĐ-

BGTVT 

14/8/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải 

 

39.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

28/2024/TT-

BGTVT 

23/7/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải 

trọng xe 

 

40.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

30/2024/TT-

BGTVT 

12/8/2024 Thông sửa đổi, bổ sung Thông tư 

16/2021/TT-BGTVT và Thông tư 

số 03/2018/TT-BGTVT 

 

41.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2124/QĐ-

BTNMT 

01/8/2024 Công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
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42.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

12/2024/TT-

BTNMT 

31/7/2024 Quy định chi tiết về đào tạo, bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho cá 

nhân hành nghề tư vấn định giá đất; 

khung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về giá đất 

 

43.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

13/2024/TT-

BTNMT 

21/8/2024 Ban hành “Thông tư ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo 

sát hải văn, hóa học và môi trường 

vùng ven bờ và hải đảo” 

 

44.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

16/VBHN-

BTNMT 

15/8/2024 Về Hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật (hợp nhất Thông tư số 

28/2019/TT_BTNMT và Thông tư 

số 23/2022/TT-BTNMT) 

 

45.  

Ủy ban Dân 

tộc 

538/QĐ-

UBDT 

16/8/2024 Quyết định  Phê duyệt  ban hành đợt 

III (11 chuyên đề) của Bộ tài liệu 

đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai thực 

hiện chương trình ở các cấp thuộc 

Tiểu Dự án 4, Dự án 5 Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 

năm 2021 đến năm 2025 

 

46.  

Kiểm toán 

nhà nước 

5/2024/QĐ-

KTNN 

13/8/2024 Bãi bỏ toàn bộ quyết định số 

04/2016/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 

8 năm 2016 của Tổng KTNN ban 

hành Quy định về quy tắc ứng xử 

của Kiểm toán viên nhà nước 

 

47.  

Kiểm toán 

Nhà nước 

khu vực II 

77/QĐ-KVII 15/8/2024 Về việc thành lập Đoàn khảo sát thu 

thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm 

toán. 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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